
Phụ lục IV 

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 (BA) CÁC CƠ QUAN,  

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên đơn vị theo con dấu đang sử dụng 
Mã định danh mới theo 

Quyết định số 20/QĐ-TTg 
Cấp 

I Phường Tuy Hòa H15.168 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh Tuy Hòa 
H15.168.40 3 

II Phường Sông Cầu H15.172 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh – Truyền hình Sông Cầu 
H15.172.18 3 

III Phường Đông Hòa H15.173 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh Đông Hòa 
H15.173.17 3 

IV Xã Tuy An Bắc H15.179 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh Tuy An 
H15.179.14 3 

V Xã Phú Hòa 1 H15.184 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh – Truyền hình Phú Hòa 
H15.184.19 3 

VI Xã Tây Hòa H15.186 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh Tây 

Hòa 
H15.186.17 3 

VII Xã Sơn Hòa H15.190 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh – Truyền hình Sơn Hòa 
H15.190.20 3 

VIII Xã Sông Hinh H15.197 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh – Truyền hình Sông Hinh 
H15.197.17 3 

IX Xã Đồng Xuân H15.201 2 

1 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh – Truyền hình Đồng Xuân 
H15.201.17 3 
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